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PHẦN TRẮC NGHIỆM :
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Hình 1 : Một số loại lá

Câu 1 : Trong Hình 1, lá nào có gân song song :

A. Lá Gai

B. Lá Tre


C. Lá Bèo Nhật Bản

D. Lá Long não
Câu 2 : Trong Hình 1, lá nào có các lá chét :
A. Lá Đậu ván
B. Lá Long não

C. Lá Bèo Nhật Bản

D. Lá Gai

Câu 3 : Trong quá trình quang hợp, cây xanh không cần:
A. Nước

B. Khí oxi


C. Khí
 cacbonic

D. Ánh sáng

Câu 4 : Cây quang hợp vào thời điểm nào trong ngày

A. Khi có ánh sáng




B. Từ 6h sáng đến 17h chiều

C. Lúc giữa trưa




D. Sau 17h

Câu 5 : Cây hô hấp vào thời điểm nào trong ngày

A. Vào buổi sáng




B. Vào buổi tối

C. Cả ngày





D. Khi cây không quang hợp

Câu 6 : Quá trình hô hấp của thực vật tạo ra:
A. Năng lượng

B. Khí oxi

C. Cả 2 đều đúng

D. Cả 2 đều sai
Câu 7 : Khi trồng cây, muốn thu hoạch với năng suất cao, ta nên :

A. Tưới càng nhiều nước càng tốt


B. Trồng cây với mật độ thật dày đặc

C. Cả 2 đều đúng




D. Cả 2 đều sai
Câu 8 :  Sự thoát hơi nước của lá có tác dụng nào sau đây:
A. Tạo sức hút nước và muối khoáng 

B. Giải nhiệt cho lá
C. Cả 2 đều sai




D. Cả 2 đều đúng
Câu 9 : Dạng lá nào không phải là biến dạng của lá:
A. Lá vảy

B. Lá bắt mồi


C. Lá kép

D. Tua cuốn
Câu 10 : Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?
A. Giúp cây hạn chế thoát hơi nước






B. Giúp cây leo lên cao


C. Giúp cây bắt mồi



D. Giúp cây thích nghi với những môi trường sống khác nhau 

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (2 điểm) : Vì sao nói quang hợp và hô hấp là 2 quá trình có quan hệ chặt chẽ với nhau.
Câu 2 (2 điểm) : Đọc kĩ đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi

Trên 1 cm2 diện tích mặt lá có khoảng 30000 lỗ khí. Có những lá lỗ khí nằm ở 2 mặt như lá Lúa,  lá Ngô… Còn những lá nổi trên mặt nước, lỗ khí chỉ có ở mặt trên như lá Sen, lá Súng… Các tế bào thịt lá có rất nhiều lục lạp chứa chất diệp lục làm cho lá có màu xanh, ví dụ như ở lá Thầu dầu, cứ mỗi mm2 lá thì phần tế bào thịt lá ở phía trên có khoảng 400000 lục lạp, phần tế bào thịt lá ở phía dưới có khoảng 100000 lục lạp.

(Sách giáo khoa Sinh học 6)
Câu hỏi :

a. (0,5 điểm) Các bộ phận nào của lá giúp nó thực hiện được chức năng trao đổi khí và tổng hợp chất hữu cơ?

b. (0,5 điểm) Mỗi cm2 tế bào thịt lá ở mặt dưới của lá cây Thầu dầu có khoảng bao nhiêu lục lạp?
c. (0,5 điểm) Vì sao ở nhiều loài thực vật, mặt trên của lá lại có màu xanh thẫm hơn mặt dưới?
d. (0,5 điểm) Ở một số cây, 2 mặt lá có màu giống nhau, theo em, cách mọc lá của chúng có điểm nào khác so với các cây 2 mặt lá có màu khác nhau?
----- HẾT -----
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PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (2 điểm) : Vì sao nói quang hợp và hô hấp là 2 quá trình có quan hệ chặt chẽ với nhau.
1 điểm - Quang hợp cung cấp cho hô hấp chất hữu cơ và khí oxi
1 điểm - Hô hấp cung cấp cho quang hợp khí cacbonic và năng lượng.
Câu 2 (2 điểm) : 

a. (0,5 điểm) Các bộ phận nào của lá giúp nó thực hiện được chức năng trao đổi khí và tổng hợp chất hữu cơ?
0,25 điểm - Trao đổi khí : lỗ khí

0,25 điểm -  Tổng hợp chất hữu cơ : lục lạp

b. (0,5 điểm) Mỗi cm2 tế bào thịt lá ở mặt dưới của lá cây Thầu dầu có khoảng bao nhiêu lục lạp?
0,5 điểm – 100.000 x 100 = 10.000.000 lỗ khí (Mười triệu)
c. (0,5 điểm) Vì sao ở nhiều loài thực vật, mặt trên của lá lại có màu xanh thẫm hơn mặt dưới?
0,25 điểm - Lục lạp tập trung nhiều ở mặt trên hơn mặt dưới.

0,25 điểm - Để phù hợp với chức năng quang hợp vì ánh sáng mặt trời thường chiếu vào mặt trên lá nhiều hơn mặt dưới.

d. (0,5 điểm) Ở một số cây, 2 mặt lá có màu giống nhau, theo em, cách mọc lá của chúng có điểm nào khác so với các cây 2 mặt lá có màu khác nhau? Vì sao?
0,5 điểm – Lá của những cây trên mọc thẳng (không nằm ngang) nên ánh sáng có thể chiếu vào lá từ cả 2 phía.


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 12 năm 2015


GVBM Sinh học :

Nguyễn Thị Thanh Loan
